
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 4 Ngách 16 Ngõ 20 Hồ Tùng Mậu, Tổ 21, , Phường Mai Dịch, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

21/06/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG VÂN KHOA

0110036626

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

3. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn xi măng
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
- Bán buôn kính xây dựng

4663

4. Vận tải hành khách đường sắt 4911

5. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

6. Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành 4921

7. Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại 
thành, liên tỉnh

4922

8. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

9. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh

4932

10. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933(Chính)

11. Vận tải hành khách ven biển và viễn dương 5011

12. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

13. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG VÂN 
KHOA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VAN KHOA TRANSPORTATION AND 
CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: VAN KHOA TRANSPORTATION AND CONSTRUCTION 
CO..,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0967192092 - 0985388982         
                 

Email: Tuvan25021992@gmail.com

Fax:

Website:
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14. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

15. Vận tải hàng hóa hàng không 5120

16. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

19. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không 5223

20. Bốc xếp hàng hóa 5224

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
- Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển
- Logistics

5229

23. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

24. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

25. Sửa chữa thiết bị điện 3314

26. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)

3315

27. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

28. Xây dựng nhà để ở 4101

29. Xây dựng nhà không để ở 4102

30. Xây dựng công trình đường sắt 4211

31. Xây dựng công trình đường bộ 4212

32. Xây dựng công trình điện 4221

33. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

34. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

35. Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết: Xây dựng công trình xử lý bùn

4229

36. Xây dựng công trình thủy 4291

37. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

38. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

39. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công 
trình thể thao ngoài trời.

4299

40. Phá dỡ 4311

41. Chuẩn bị mặt bằng 4312

42. Lắp đặt hệ thống điện 4321

43. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh

4752
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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THỊ VÂN

Việt 
Nam

Số nhà 4 Ngách 16 
Ngõ 20 Hồ Tùng 
Mậu, Tổ 21, Phường 
Mai Dịch, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

2.100.000.000 70,000 025192002193

2PHẠM 
THANH TÚ

Việt 
Nam

Số nhà 4 Ngách 16 
Ngõ 20 Hồ Tùng 
Mậu, Tổ 21, Phường 
Mai Dịch, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

900.000.000 30,000 026082004192

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       025192002193 
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số nhà 4 Ngách 16 Ngõ 20 Hồ Tùng Mậu, Tổ 21, Phường Mai Dịch, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 4 Ngách 16 Ngõ 20 Hồ Tùng Mậu, Tổ 21, Phường Mai Dịch, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ VÂN                Nữ

25/02/1992 Kinh Việt Nam

21/04/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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